Trường tiểu học An Phượng
Họvà tên:…………………………………….………Lớp 2A
BÀI ÔN LUYỆN CHO HS ĐỢT NGHỈ DỊCH COVID 19 TUẦN 1
I. Môn Tiếng Việt (3 điểm)
 Đọc bài văn sau và trả lời câu hỏi: 
                                          Bé và chim chích bông
      Buổi sáng, Bé dậy sớm, ngồi học bài. Dậy sớm học bài là một thói quen tốt. Nhưng phải cố gắng lắm mới có được thói quen ấy. Rét ghê. Thế mà Bé vùng dậy, chui ra khỏi cái chăn ấm. Bé ngồi học bài. 
     Rồi trời ấm dần. Phải rồi, khi chim sâu ra ăn đàn , thế là trời nắng ấm. 
     Chim sâu nhiều thế. Nó bay tràn ra vườn cải. Cả đàn ùa xuống, líu ríu trên những
 luống rau trồng muộn. 
   Bé hỏi: 
- Chích bông ơi, chích bông làm gì thế? 
Chim trả lời 
- Chúng em bắt sâu. 
Chim hỏi lại Bé: 
- Chị bé làm gì thế? 
Bé ngẩn ra rồi nói: 
- À .... Bé đang học bài.                                                        
                                        	(Tô Hoài)
Câu 1 (0.5 điểm). Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng.
Bé dậy sớm để làm gì? 
A. Bé dậy sớm để học bài 
B. Bé dậy sớm để tập thể dục. 
C. Bé dậy sớm để chăm sóc vườn rau. 
D. Bé dậy sớm để tươi rau.
Câu 2 (0.5 điểm). Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng.
 Câu nào nêu sự quyết tâm, cố gắng dậy sớm của Bé? 
A. Dậy sớm học bài là một thói quen. 
B. Bé vùng dậy, chui ra khỏi cái chăn ấm. 
C. Bé từ từ ngồi dậy, chui ra khỏi cái chăn ấm. 
D. Bé dạy sớm để ăn cơm.
Câu 3(0.5 điểm). Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng.
 Chim sâu xuống vườn cải để làm gì?  
A. Chim sâu xuống vườn cải để dạo chơi. 
B. Chim sâu xuống vườn cải để bắt sâu. 
C. Chim sâu xuống vườn cải để trò chuyện với bé. 
D. Chim sâu xuống vườn cải để ăn rau.
Câu 4 (0.5 điểm).Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng.
  Trong bài Bé và chim chích bông có mấy câu hỏi? 
A. 1 câu hỏi            B. 2 câu hỏi                C. 3 câu hỏi                  D. 4 câu hỏi 
Câu 5(0.5 điểm).Đúng ghi Đ, sai ghi S:
 Những tên nào dưới đây phù hợp với nội dung câu chuyện?
      A. Chích bông và vườn cải
       B. Cô bé chăm học
       C. Bé học bài
       D. Chị , Bé và Chích bông và vườn cải
Câu 6(0.5 điểm).. Nhóm từ nào dưới đây là những từ chỉ sự vật? 
Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng.
A. Bé, chim chích bông, chim sâu
B. Bé, học bài, chim sâu, chích bông
C. Bắt sâu, bé, chích bông, chim sâu
D. Bé, chích bông, chim sâu, bắt sâu, học bài
II. Môn Toán (7 điểm)
Câu 1 (1 điểm). Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng 
a) 9 dm = ….cm                                     
     A. 80                   B. 90 cm               C. 90                 D. 70 cm
b, 8 kg + 4kg  = …kg
     A. 12                     B. 8 kg                 C. 12 kg                 D. 9 
Câu 2 (1 điểm).  Điền số thích hợp vào chỗ chấm 
a, Hôm nay là thứ ba ngày 16 tháng 2. Thứ năm tuần sau là ngày .…tháng 2.
b, 17 giờ hay còn gọi là………giờ chiều.
Câu 5 (1 điểm). Số 
87 – 39 = …….                                                 45 + 48 = ……..
Câu 3 (1 điểm). Tính  
a, 36 - 28 + 57 =…………………….      b, 49 + 7 - 11 =…………………..
                         =................................                                = .............................
Câu 4 (1 điểm).  Tìm x, biết 
	        x - 35  = 56
.......................................
.......................................
	
	         93 - x  = 75
.........................................
..........................................


Câu 5 (1 điểm). Một cửa hàng có 52 kg táo, đã bán 36 kg táo. Hỏi cửa hàng đó còn lại bao nhiêu ki-lô-gam táo?
Bài giải
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..................................................................................................................................
Câu 6 (1 điểm). Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng (M3)
a, Trong hình vẽ bên có:       b, Trong hình vẽ bên có:
	1. 2 hình tam giác
     B. 3 hình tam giác  
    C. 4 hình tam giác
	A. 2 hình tam giác
     B. 3 hình tam giác  
    C. 4 hình tam giác


Câu 7 (1 điểm). Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng 
     Mẹ mua 1 mảnh vải xanh dài 45 cm, mẹ lấy 3 dm để may túi. Hỏi mảnh vải xanh còn lại dài bao nhiêu xăng - ti - mét?
            A.15                         
            B. 20cm            
            C. 15 cm         














Trường tiểu học An Phượng    
Họ và tên:……………………………………………………Lớp 2A
BÀI ÔN LUYỆN CHO HS ĐỢT NGHỈ DỊCH COVID 19 TUẦN 2 
I. Môn Tiếng việt (4 điểm).
Đọc bài văn sau và trả lời câu hỏi.        
                                                             Chim Sẻ
      Trong khu vườn nọ có các bạn Kiến, Ong, Bướm, Chuồn Chuồn, Chim Sâu chơi với nhau rất thân. Sẻ cũng sống ở đó nhưng nó tự cho mình là thông minh, tài giỏi, hiểu biết hơn cả nên không muốn làm bạn với ai trong vườn mà chỉ kết bạn với Quạ. 
      Một hôm, đôi bạn đang đứng ở cây đa đầu làng thì bỗng một viên đạn bay trúng Sẻ. Sẻ hốt hoảng kêu la đau đớn. Sợ quá, Quạ vội bay đi mất. Cố gắng lắm Sẻ mới bay về đến nhà. Chuồn Chuồn bay qua nhìn thấy Sẻ bị thương nằm bất tỉnh. Chuồn Chuồn gọi Ong, Bướm bay đi tìm thuốc chữa vết thương còn Kiến và Chim Sâu đi tìm thức ăn cho Sẻ. 
    Khi tỉnh dậy, Sẻ ngạc nhiên thấy bên cạnh mình không phải là Quạ mà là các bạn quen thuộc trong vườn. Sẻ nói lời xin lỗi và cảm ơn các bạn. 	                                                                                                                                                                                                      (Theo Nguyễn Tấn Phát)
                                                                           (35 đề ôn luyện Tiêng Việt 2)
Câu 1. Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng.
       Trong bài văn trên có những tên con vật nào được nói đến?
    A. Sẻ
    B. Sẻ và Quạ
    C. Kiến, Ong, Bướm, Chuồn Chuồn, Chim Sâu, Sẻ và Quạ
    D. Kiến, Ong, Bướm, Chuồn Chuồn, Chim Sâu
Câu 2. Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng.
      Vì sao Sẻ không muốn kết bạn với ai trong vườn mà chỉ làm bạn với Quạ?  
    A. Vì Sẻ đã có quá nhiều bạn. 
    B. Vì Sẻ tự cho rằng mình quá thông minh, tài giỏi, hiểu biết hơn cả nên không có ai trong vườn xứng đáng làm bạn với mình. 
   C. Vì Sẻ thích sống một mình. 
   D. Vì các bạn trong vườn không ai yêu quý Sẻ.
Câu 3. Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng.
     Khi Sẻ bị thương ai đã giúp đỡ Sẻ?  
  A. Quạ giúp đỡ Sẻ. 
  B. Một mình chuồn chuồn giúp đỡ Sẻ. 
  C. Các bạn Kiến, Ong, Bướm, Chuồn Chuồn, Chim Sâu cùng giúp đỡ  Sẻ.
  D. Kiến, Ong, Bướm  giúp đỡ Sẻ. 
 Câu 4: Em hãy viết tiếp vào chỗ chấm để được một câu nhận xét về Quạ.           Quạ…………………………………………………………………….............
…………………………………………………………………………………
 Câu 5 Đúng ghi Đ, sai ghi S:
Theo em vì sao Sẻ thấy xấu hổ? 
      A. Vì Sẻ không cẩn thận nên bị trúng đạn. 
      B. Vì Sẻ chỉ kết bạn với Quạ. 
      C. Vì Sẻ đã coi thường, không chịu kết bạn với các bạn trong vườn, những người đã hết lòng giúp đỡ Sẻ 
      D. Vì Sẻ đã nói dối các bạn.
 Câu 6 Câu chuyện khuyên em điều gì?

…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
Câu 7. Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng.
    Chim Sẻ, chim Sâu, Quạ, Ong, Bướm, Kiến, Chuồn Chuồn, là các từ chỉ gì?  
   A. cây cối                     B. con vật            C. đồ vật                        D. người 
Câu 8. Hãy đặt dấu phẩy vào vị trí thích hợp trong câu văn sau.
       Kiến, Ong, Bướm, Chuồn Chuồn và Chim Sâu là những người bạn có tình 
có nghĩa.
 Câu 9. Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng.
      Bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Ai? trong câu văn “Một hôm, đôi bạn đang đứng ở cây đa đầu làng thì bỗng một viên đạn bay trúng Sẻ.
     A. Một hôm
     B. đôi bạn
     C. Một hôm, đôi bạn
     D. đang đứng ở cây đa đầu làng thì bỗng một viên đạn bay trúng Sẻ
II. Môn Toán (7 điểm)
Câu 1 (1 điểm). Đúng ghi  Đ, sai ghi S vào ô trống
 (
 -
+
+
----- -
)                100                      23                      59                          8
                    9                      58                      48                        29
  91                       71                      01                         37
Câu 2 (0.5 điểm). Số? (M1)
   57  - …   =   28                                                  … + 9  =  38              
Câu 3 (0. 5 điểm). Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng 
3dm  +  2cm = …cm                                     
     A. 32 dm                   B. 5 cm               C. 30 dm                 D. 32 cm
Câu 4 (0. 5 điểm).  Điền số thích hợp vào chỗ chấm
Ngày  21 tháng 12 là  thứ  sáu.Vậy ngày 28 tháng 12 là thứ……
Câu 5 (1 điểm). Đặt tính rồi tính (M2)
	    45+ 46
.....................
.....................
.....................
	   100 - 17
.....................
.....................
.....................
	     34 + 8
.....................
.....................
.....................
	   64 - 29
.....................
.....................
.....................


Câu 6 (0.5 điểm). Điền số thích hợp vào chỗ chấm 
 Tổng của hai số là 84. Một trong hai số là 37. Số còn lại là: .....
Câu 7 (1 điểm).
    Tấm vải hoa dài 43 cm. Tấm vải trắng ngắn hơn tấm vải hoa 17 cm. Hỏi tấm vải trắng dài bao nhiêuxăng - ti-  mét?
Bài giải
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Câu 8 (1 điểm). Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng 
a) Trong hình vẽ bên có:
	1. 4 hình tam giác
      B. 5 hình tam giác                                      
	  C. 6 hình tam giác
1. 7 hình tam giác


 b) Trong hình vẽ bên có: 
	1. 4 hình tứ giác
1. 5 hình tứ giác
	1. 7 hình tứ giác
1. 7 hình tứ giác








Trường tiểu học An Phượng    
Họ và tên:…………………………………Lớp 2A 
BÀI ÔN LUYỆN CHO HS ĐỢT NGHỈ DỊCH COVID 19 TUẦN 3
I. Môn Tiếng việt (4 điểm)
Đọc bài sau và trả lời các câu hỏi:
CÓ CÔNG MÀI SẮT CÓ NGÀY NÊN KIM
  1. Ngày xưa có cậu bé làm việc gì cũng mau chán. Mỗi khi cầm quyển sách, cậu chỉ đọc vài dòng đã ngáp ngắn ngáp dài, rồi bỏ dở. Những lúc tập viết, cậu  cũng chỉ nắn nót được mấy chữ đầu, rồi lại viết nguệch ngoạc, trông rất xấu.
 2. Một hôm trong lúc đi chơi, cậu nhìn thấy một bà cụ tay cầm thỏi sắt mải miết mài vào tảng đá ven đường . Thấy lạ, cậu bèn hỏi :
- Bà ơi, bà làm gì thế ?
Bà cụ trả lời :
- Bà mài thỏi sắt này thành một chiếc kim để khâu vá quần áo.
Cậu bé ngạc nhiên :
- Thỏi sắt to như thế, làm sao bà mài thành kim được
 3. Bà cụ ôn tồn giảng giải :
- Mỗi ngày mài thỏi sắt nhỏ đi một tí, sẽ có ngày nó thành kim  Giống như cháu đi học, mỗi ngày cháu học một ít, sẽ có ngày cháu thành tài.
 4. Cậu bé hiểu ra, quay về nhà học bài.
                                                       TRUYỆN NGỤ NGÔN
Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất:
Câu 1(0.5 điểm). Lúc đầu, cậu bé học hành thế nào?
    A. Học rất giỏi 
    B. Học rất lười biếng, làm việc gì cũng mau chán.
    C. Rất chăm học
Câu 2(0.5 điểm). Cậu bé thấy bà cụ đang làm gì?
   A. Bà cụ đang nấu cơm dưới bếp
   B. Bà cụ đang đi chợ 
   C. Bà cụ đang mài thỏi sắt vào tảng đá ven đường.
Câu 3(0.5 điểm). Theo bà cụ, vì sao thỏi sắt to như thế mà có thể mài thành kim được?
   A. Mỗi ngày mài thỏi sắt nhỏ đi một tí, sẽ có ngày nó thành kim.
   B. Vì thỏi sắt rất dễ mòn nếu biết chọn đá mài tốt.
   C. ả hai đáp án trên đều đúng.
Câu 4 (0.5 điểm). Dòng nào có những từ chỉ hoạt động?                                                               
   A. khuyên bảo, hát, dễ thương, ngoan.
   B. kể chuyện, nhảy dây, đá cầu, múa lân.
   C. xinh đẹp, hát, nhảy dây, xem phim.
Câu 5 (0.5 điểm). Dòng có những từ chỉ đồ dùng trong gia đình? 
   A. Chén, giường, bút , tủ, bàn ghế.
   B. Ti vi, tủ lạnh, xoong nồi,thước kẻ.
   C. Giường, tủ, bàn ghế, ti vi, tủ lạnh, xoong nồi.
Câu 6 (0.5 điểm). Dòng nào viết đúng tên riêng?                                                                                   
    A. Sông Hàn,  sông hồng, núi Ngũ Hành Sơn.
    B. sông hương, Huế, cầu Thuận Phước. 
    C. Qui Nhơn, núi Sơn Trà, Lan.
Câu 7(1 điểm). Dòng nào chỉ họ hàng bên nội? 
   A. Bố, mẹ, ông nội,  anh, chị , cô.                      
   B. Ông nội, bà nội, cô, chú, bố.
   C. Bố , Ông nội, bà nội, cô, chú, cậu.
II. Môn Toán (6 điểm)
Câu 1 (1 điểm). Đúng ghi  Đ, sai ghi S vào ô trống: 
           A. 23 + 34 = 37                               B. 97 - 25  = 72                      
           C. 56 + 12 = 68                               D.  81 - 0  = 80
Câu 2 (1 điểm). Số? 
   45  + ……   =   100                                          … - 9  =  54             
Câu 3 (0.5 điểm). Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng
 3dm + 6cm = ...cm
A. 36                          B. 306cm	                   C. 36cm                  D. 36dm
Câu 4 (0.5 điểm). Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng 
 Mai tan học lúc 16 giờ. Hỏi Mai tan học vào buổi nào?
A. Buổi sáng             B. Buổi tối                     C. Buổi trưa            D. Buổi chiều
Câu 5 (1 điểm). Đặt tính rồi tính 

	    67 - 9
.....................
.....................
.....................
	   28 + 64
.....................
.....................
.....................
	     87 - 39
.....................
.....................
.....................
	   9 + 49
.....................
.....................
.....................


Câu 6 (1 điểm). Điền số thích hợp vào chỗ chấm
a) Lan cao 95cm, Nga thấp hơn Lan 6cm. Vậy Nga cao ..........cm
b) Kết quả dãy tính:  100 - 32 + 12 =...................
Câu 7 (1 điểm).  Tìm x, biết 
	       50 - x = 25
.......................................
.......................................
	
	       32  +  x =  67
.........................................
..........................................


Câu 8 (1 điểm). 
    Đàn lợn có 100 con, trong đó có 75 con đã tiêm phòng dịch. Hỏi đàn lợn đó còn bao nhiêu con chưa tiêm phòng dịch?
Bài giải
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
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I. Môn Tiếng việt (3 điểm)
Câu 1(1 điểm). Điền âm v hay d hay gi vào chỗ trống:
- …anh sách			 tranh …ành			 hoa …ấy
- …ẩy cá			 kim …ây			 sợi …ây
Câu 2 (1 điểm). Tìm từ có âm đầu ch hoặc tr theo gợi ý sau:
a. Con vật rất gần gũi với bà con nông dân là ……………………………………
b. Loại quả tròn có vị chua là …………………………………………………….
c. Loại cá có thể nuôi làm cảnh là ……………………………………. ……...….
Câu 3 (0.5 điểm). Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng:
Từ trái nghĩa với từ  nhanh nhẹn là từ :
A chăm chỉ              B.  chậm chạp                C.  sạch sẽ           
Câu 4 (0.5 điểm).  Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng:
Từ chỉ sự vật trong câu: “ Mùa xuân xinh đẹp đã về.” là:
   A. Mùa xuân                B. xinh đẹp                    C. đã                  
Câu 5 (1điểm).Đặt câu theo mẫu Ai là gì? để: 
 Giới thiệu một bạn trong tổ của em mà em yêu thích.
……………………………………………………………………………………
II. Môn Toán (6 điểm)
Câu 1 (0.5 điểm). Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng 
Số liền sau của 99 là:
 A. 100 		        B.98		          C. 90		              
Câu 2 (0.5 điểm). Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng 
Tuần này, thứ hai là ngày 18 tháng 2 .Thứ hai tuần trước là ngày nào? 
 A. Ngày 11 tháng 2                             
 B. Ngày 12 tháng 2	
 C. Ngày 25 tháng 2                            
Câu 3 (0.5 điểm). Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng 
Kết quả của phép tính: 4 x 7 +15 = 
A.  49		         B. 43			 C. 55		                
Câu 4 (0.5 điểm). Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng 
Kết quả của phép tính   47kg - 28kg là:
      A.  19                        B. 18 kg                     C. 19 kg                      
Câu 5 (1 điểm). Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng 
Hiệu của 86 và 17 là:
	A. 73		         B. 39			  C. 69                       
Câu 6 (2 điểm). Đặt tính rồi tính: 
	 28 + 17		  9 + 89		  100 - 64		 94 - 68	
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Câu 7 (1 điểm). Bao gạo to cân nặng 68 kg, bao gạo bé nhẹ hơn bao gạo to 29kg. Hỏi bao gạo bé cân nặng bao nhiêu ki - lô - gam?
Bài giải:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Câu 9 (1 điểm). Hình vẽ bên.

- Có ... hình tứ giác
- Có ....hình tam giác
















Trường tiểu học An Phượng    
Họ và tên:…………………………………………….………Lớp 2A  
BÀI ÔN LUYỆN CHO HS ĐỢT NGHỈ DỊCH COVID 19 TUẦN 5
I. Môn Tiếng Việt (4 điểm)
Đọc thầm bài đọc sau và trả lời câu hỏi: 
	                                        MÓN QUÀ QUÝ NHẤT
    Ngày xưa, ở gia đình kia có ba anh em trai. Vâng lời cha mẹ họ ra đi để tự kiếm sống trong một thời gian. Sau một năm, họ trở về. Ai cũng mang về một món quà quý. Người anh thứ hai và người em út biếu cha mẹ nhiều ngọc ngà, châu báu. Người anh cả khoác về một tay nải nặng, không biết ở trong đựng những gì.
   Sau bữa cơm vui vẻ, người cha hỏi người con cả:
1. Bấy lâu nay con đi đâu, làm gì?
   - Thưa cha, con đi tìm thầy học những điều hay, lẽ phải để dùng trong việc làm ăn hàng ngày.
   Nói rồi, anh xin phép cha mở tay nải ra. Mọi người ngạc nhiên: Ở trong toàn là sách. Người cha vuốt râu khen:
   - Con đã làm đúng. Con người ta, ai cũng cần phải học. Quà của con mang về cho cha là món quà quý nhất.
                                                            (Theo báo THIẾU NIÊN TIỀN PHONG)


Câu 1 (0.5 điểm). Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống để được ý đúng: 
	Ngày xưa, ở gia đình kia có ……………………………………..


Câu 2 (0.5 điểm). Vâng lời cha mẹ, những người con đã làm gì? 		
Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng:
          A.  Họ đi tìm ngọc ngà châu báu.
          B.  Họ ra đi để tự kiếm sống trong một thời gian.	
          C.  Mỗi người đi về một phía để tìm việc làm.
Câu 3(0.5 điểm). Người biếu cha mẹ nhiều ngọc ngà, châu báu là ai?
Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng:
A. Người anh cả và người em út.
B. Người anh cả và người anh thứ hai.
C.Người anh thứ hai và người em út.
Câu 4 (0.5 điểm). Chọn từ ngữ phù hợp trong ngoặc đơn dưới đây điền vào chỗ chấm để hoàn thành câu sau: (ngọc ngà châu báu, món quà quý nhất, tài sản lớn)
 Quà của người anh cả là……………………………………….....……………………………………….
Câu 5 (0.5 điểm). Câu : “Anh đi tìm thầy học những điều hay thuộc mẫu câu gì?”
.................................................................................................................................
Câu 6(0.5 điểm). Tìm các từ chỉ sự vật trong  câu sau: 
      “ Anh cả mang về cho cha một tay nải toàn là sách.”
.................................................................................................................................
Câu 7 (1 điểm). Đặt một câu theo kiểu câu Ai thế nào? Ai làm gì?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
II. Môn Toán (6 điểm)
Câu 1(1 điểm). Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:    
 (
-
+
-
+
)                    99                     28                    99                             6
                     9                      47                    4                             69
                   80                      75                    59                           75                                            
Câu 2 (0.5 điểm). Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng: 
 5dm 9cm = …. cm?		 A. 590		B. 95		C. 59		 
Câu 3 (0.5 điểm). Điền chữ và số thích hợp vào chỗ chấm:
16 giờ còn được gọi là: ………………………………………………………
Câu 4 (0.5 điểm). Số?   34 + 23 - 9 =...................       100 – 54 = ………...                        
Câu 5 (1 điểm). Đúng ghi Đ, Sai ghi S vào ô trống: 
	   x - 52 = 28
          x = 52 + 28
          x = 70
	          71 - x = 29
                 x = 71 - 29
                 x = 43


Câu 6 (1 điểm): Đặt tính rồi tính:
8 + 35                            36 + 54                           52 - 38                         100 - 47
...………………………………………..…………………………………………
……………………………………………………………………………………
……..……………………………………………………………………………
Câu 7 (1 điểm). Một cửa hàng có 81chiếc xe đạp, đã bán được 27chiếc xe đạp. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu chiếc xe đạp?
Bài giải
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Câu 8 (1 điểm). Trong chuồng có 5 con bò. Hỏi có tất cả bao nhiêu cái chân?
Bài giải
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
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I. Môn Tiếng Việt (5 điểm)
Câu 1(1 điểm). Gạch dưới tiếng viết sai chính tả trong các câu sau:
- Bạn Lân rất trăm chỉ học tập.
- Con trâu chấu là một loại sâu hại lúa.
- Mọi người đều chân trọng và quý mến anh ấy.
- Những cánh rừng bị đốt chơ trụi.
Câu 2 (1điểm). Điền tiếng có chứa âm đầu x hay s thích hợp vào chỗ chấm:
- Những giọt ……………. long lanh đọng lại trên lá cây.
- Em vui …………. . vì cuối năm đạt học …………. . giỏi.
- Em mong …………. bà …………. . thật lâu bên em.
Câu 3 (1 điểm). Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm sau:
a, Em đang nhặt rau giúp mẹ.
.................................................................................................................................b, Minh là cháu ngoan Bác Hồ.
.................................................................................................................................Câu 4 (1 điểm). Hãy đặt một câu theo mẫu Ai thế nào?
.................................................................................................................................Câu 5 (1 điểm). Tìm từ trái nghĩa với mỗi từ sau:
   Nóng  -………….               Yếu - …………..                To - ………………
II. Môn Toán (5 điểm)
Câu 1 (0.5 điểm). Một con bò có 4 chân. Hỏi 6 con bò có tất cả bao nhiêu cái chân ? 
A. 10 cái chân                      B. 28 cái chân                          C. 24 cái chân
Câu 2 (0.5 điểm).  x - 13 = 15,  x bằng:
A. 2                                        B. 28                                      C. 82                        
Câu 3 (0.5 điểm). 4 kg x 7 = ... kg
A. 28                                         B. 28 kg                               C.  82                           
Câu 4 (0.5 điểm). Điền số thích hợp vào chỗ chấm.
Hôm nay là thứ Hai ngày 15 tháng 3.Vậy thứ Hai tuần trước là ngày ......tháng 3.
Câu 5 (1 điểm).  Mỗi bạn gấp được 5 ngôi sao. Hỏi 6 bạn gấp được tất cả bao nhiêu ngôi sao?
Bài giải
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 6 (1 điểm).Tính
a. 5 x 8 +18 =…………………….          b. 100 – 4 x 7 =……………………..
                    =……………………                                    =…………………….
Câu 7 (1 điểm). Tìm x
a. 42 – x =17                                                          b. 38 + x =100                                                   ……………………….                                             …………………………..
………………………….                                         …………………………..                         
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I. Môn Tiếng Việt (3 điểm)
Câu 1(1 điểm) Khoanh vào chữ cái trước từ viết sai chính tả:
a. đêm khuya 	b. bận rộn 		c. buông bán 		d. khuia khoắt 
e.bậng rộn              g. buôn bán 		h. trẻ lạc		           i. dây lạt
Câu 2 (1 điểm) Gạch dưới các từ không chỉ thời tiết sau đây. 
A. ấm áp, mát mẻ, rét mướt, lạnh lùng.
B. oi bức, mồ hôi, mưa rào.
C. rì rầm, mưa phùn, gió bấc, nắng ráo.
Câu 3 (1 điểm) Gạch chân dưới bộ phận trả lời câu hỏi “Khi nào?” 
A. Sinh nhật Lan vào ngày 7 tháng 3.
B. Hoa cúc nở rộ khi mùa thu đến.
II. Môn Toán (7 điểm)
Câu 1 (1 điểm). Tính nhẩm:
	7 + 9 = …….
17 - 8 =……..
	50cm + 50cm = ………
45kg – 4kg =………
	9 + 9 – 8 =……..
13 - 8 + 6 =……..


Câu 2 (1 điểm). Đặt tính rồi tính:
	     91 - 8
	       100 - 9
	     43 + 57
	      97 - 26
	     9 + 48
	     100 - 7


……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Câu 3 (1 điểm).Tính
a. 5 x 8 +18 =…………………….          b. 100 – 4 x 7 =……………………..
                    =……………………                                    =…………………….
Câu 4 (0. 5 điểm).  Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Số liền trước của 39 là:
A. 40
B. 38
C. 28
Câu 5 (0. 5 điểm). Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:
     Khi đi học một tuần em được nghỉ ……. ngày. Đó là các ngày………………………….
Câu 6 (1 điểm). Tìm x: (bạn nào giỏi làm phép tính thử lại nhé)
a, 67 + x = 80			b, x - 38 = 17		      c, 65 - x = 38 + 9
………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 7 (1 điểm). Điền các dấu >; <; =
a, 27 + 7 …… 27 + 9	 	          b, 46l – 18l …..19l + 18l
c, 15 + 56.… ..95 – 24		         d, 81cm ……2dm + 6dm
Câu 8 (1 điểm) . Mẹ hái được 67 quả cam, chị hái được ít hơn mẹ 18 quả cam. Hỏi chị hái được bao nhiêu quả cam?
Bài giải
…………………………………….……………………………………………..
………………………………….…………………………………………………
…………………………………..………………………………………………
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I. Môn Tiếng Việt (3 điểm)
Câu 1. Gạch 1 gạch dưới từ chỉ hoạt động, trạng thái trong các câu văn sau: (1đ)
            a) Bạn Nam kể chuyện rất hay.
            b) Chiếc đồng hồ lớp em chạy rất chính xác.
Câu 2. Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được gạch chân trong các câu sau: (1đ)
            a) Mẹ em là người nội trợ giỏi.
..………………………………………………………………………………….
           b) Hà Nội là thủ đô của nước ta.
……………………………………………………………………………………
Câu 3. Có thể đặt dấu phẩy vào những chỗ nào trong mỗi câu sau (1 điểm):
            a) Bạn Mai  bạn Chi và bạn Hà đều là học sinh lớp 2B.
            b) Hồng giúp mẹ quét nhà rửa ấm chén và trông em bé.
II. Môn Toán (7 điểm)
Câu 1 (0.5 điểm). Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng: 
 2dm 5cm = …. cm?		
 A. 25		                   B. 25cm	                      C. 205 cm		 
Câu 2 (0.5 điểm). Điền chữ và số thích hợp vào chỗ chấm:
21 giờ còn được gọi là: ………………………………………………………
Câu 3 (1 điểm). Số?      	  
37 + 47 - 58 =...................                              100 - 9 - 38 = …………………….                       
Câu 4 (1 điểm). Đúng ghi Đ, Sai ghi S vào ô trống: 
	   x + 24 = 68
          x = 68 + 24
          x = 92
	          81 - x = 37
                 x = 81 - 37
                 x = 44


Câu 5 (2 điểm). Đặt tính rồi tính:
35+ 28                            94 - 68                           9 + 63                         100 - 55
...………………………………………………………………………………..…… …………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Câu 6 (1 điểm). Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
Hình vẽ bên có: 
	a,  ........ hình tứ giác.
b,  ........ hình tam giác.


Câu 7 (1 điểm). Một cửa hàng có 63 l nước mắm , đã bán được 27l nước mắm. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu lít nước mắm?
Bài giải
…………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………



